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	Tiết 31-32
Ngày soan:1/3/2023
Ngày dạy: 8/3/2023
	HỆ THỐNG KIẾN THỨC VỀ VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
NGHỊ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG


 A. MỤC TIÊU
- Củng cố kiến thức ngữ văn: nghị luận xã hội- nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
- Vận dụng nhận biết đặc điểm của văn bản nghị luận về một vấn đề trong đời sống
- Vận dụng viết được bài nghị luận về một vấn đề trong đời sống
- Phát triển năng lực Ngữ văn cho HS.
-  Biết sống nhân ái, giản dị, có tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức về trách nhiệm của công dân đối với đất nước 
B. PHƯƠNG TIỆN, HỌC LIỆU
Kế hoạch bài học 				Phiếu bài tập
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
I.KIẾN THỨC CƠ BẢN
HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ  LỚP
B1. GV yêu cầu học sinh chia sẻ những kiến thức Ngữ văn cần nhớ trong bài 8.
B2.HS suy nghĩ, chia sẻ thông tin:
B3.HS nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn?
B4.Giáo viên tổng hợp, kết nối kiến thức:
1. Đặc điểm của văn bản nghị luận xã hội
Văn bản nghị luận xã hội được viết ra nhằm thuyết phục người đọc, người nghe về một tư tưởng, quan điểm nào đó, hướng tới giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.
2. Liên kết và mạch lạc trong văn bản
- Liên kết là sự thể hiện mối quan hệ về nội dung giữa các câu, đoạn, các phần của văn bản bằng phương tiện ngôn ngữ thích hợp.
- Mạch lạc là sự thống nhất về chủ đề và tính logic của văn bản. Một văn abnr được coi là có tính mạch lạc khi các phần, các đoạn, các câu trong văn bản đều nòi lên một chủ đề đuược sắp xếp theo trình tự hợp lí.
II. CÁC  VĂN BẢN ĐÃ HỌC
HOẠT ĐỘNG THEO CẶP ĐÔI
B1. GV cung cấp bảng khái quát-  yêu cầu học sinh thảo luận và điền thông tin vào bảng.
Gợi ý: Dựa vào các kiến thức đã tìm hiểu trong 3 văn bản đã học.
 Khái quát các văn bản đã học theo đặc trưng thể loại
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	Bài học cuộc sống
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


B2.HS suy nghĩ, thảo luận trả lời câu hỏi để hoàn thành phiếu
B3.Hschia sẻ sản phẩm -  nhận xét, đánh giá ý kiến của nhóm bạn?
B4.Giáo viên tổng hợp, kết nối kiến thức
III. LUYỆN TẬP 
 Đọc văn bản dưới đây và trả lời câu hỏi:
    (1) Người có tính khiêm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa. Người có tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường, không đáng kể, luôn luôn tìm cách để học hỏi thêm nữa.
      (2)Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế? Đó là vì cuộc đời là một cuộc đấu tranh bất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. Sự hiểu biết của mỗi cá nhân không thể đem so sánh với mọi người cùng chung sống với mình. Vì thế, dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi.
    (3)  Tóm lại, con người khiêm tốn là con người hoàn toàn biết mình, hiểu người, không tự mình đề cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân mình cũng như không bao giờ chấp nhận một ý thức chịu thua mang nhiều mặc cảm tự ti đối với mọi người.
    (4)  Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đường đời.
(Trích Tinh hoa xử thế, Lâm Ngữ Đường, Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục, 2015, tr.70 – 71)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích?
A. Tự sự 		B. Miêu tả		C. Biểu cảm 			 D. Nghị luận
Câu 2: Văn  bản trên bàn về vấn đề gì?
A. Người có đức tính khiêm tốn.		B. Người có đức tính tự lập.
C. Người có đức tính giản dị.		D. Cả A - B và C
Câu 3: Mục đích nghị luận là:..................................................................................................
....................................................................................................................................................
Câu 4: Ý nghĩa của văn bản nghĩ luận trên là gì?
A. Mọi người cần rèn luyện lối sống khiêm tốn		
B. Mọi người cần rèn luyện  đức tính giản dị.
C. Mọi người cần rèn luyện  đức tính tự lập	
D. Cả 3 phương án trên
Câu 5: Câu “Người có tính khiêm tốn thường hay cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa.” sử dụng phép liệt kê. Đúng hay sai?
A. Sai					B. Đúng 
Câu 6: Trong những câu văn sau “Sự hiểu biết của mỗi cá nhân không thể đem so sánh với mọi người cùng chung sống với mình. Vì thế, dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi.”sử dụng phép liên kết nào?
A. Phép lặp 		B. Phép thế 			C. Phép nối		 D. A.B.C đều sai
Câu 7: Em hiểu như thế nào về câu nói sau: “Tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước nhỏ giữa đại dương bao la”.?
........................................................................................................................................................
Câu 8: Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn (1)?
A. Điệp ngữ		B. So sánh		C. Nhân hoá 			 D. Ẩn dụ
Câu 9: Em đồng tình với ý kiến: "Dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi"? 
A. Không đồng tình				B.  Đồng tình
Câu 10: Vấn đề nghị luận trên đó có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân em?
·  GV cung cấp đáp án - HS đối chiếu báo báo kết quả :
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	D
	A
	
	A
	B
	C
	
	A
	B


Câu 3. Thuyết phục mọi người: Đức tính khiêm tốn sẽ đạt thành công...
Câu 7:  Tài nghệ của mỗi người quan trọng nhưng hữu hạn, bé nhỏ như “những giọt nước” trong thế giới rộng lớn, mà kiến thức của loài người lại mênh mông như đại dương bao la, vì thế cần khiêm tốn để học hỏi.
Câu 10: HS nêu được:Đoạn trích là bài học sâu sắc giúp ta hiểu rằng: 
- Khiêm tốn là phẩm chất tốt đẹp, cao quý của con người.
- Muốn thành công trên con đường đời, mỗi người cần trang bị lòng khiêm tốn.
[bookmark: _Hlk128928133]HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
-Ôn lại để năm vững kiến thức Ngữ văn-  Trao đổi về cách đọc hiểu văn bản nghị luận xã hội?
- Ghi lại những nội dung tâm đắc hoặc cần trao đổi.
- Nắm chắc phương pháp đọc hiểu văn bản nghị luận xã hội.

						Ngày 4/3/2023
						TỔ CM KÍ DUYỆT



















	TIẾT 29-30
Ngày soan:28/2/2023
Ngày dạy 07/3/2023
	ÔN TẬP GIỮA KÌ II
LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP



A. MỤC TIÊU
1. Củng cố, hệ thống kiến thức về thể loại thơ tự do.
1. Phát triển năng lực đọc hiểu theo đặc trưng thể loại thơ tự do.
1. Phát triển năng lực viết đoạn văn trình bày cảm xúc về đoạn thơ, bài thơ.
1. Vận dụng vào thực hành làm đề tổng hợp theo định dạng mới.
1. Bồi dưỡng năng lực văn học và năng lực chung cho học sinh.
B. PHƯƠNG TIỆN, HỌC LIỆU
1. Kế hoạch bài học				- Phiếu bài tập
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1. Giáo viên nêu yêu cầu tiết học và giao đề cho học sinh:
 (
ĐỀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP 
Thời gian làm bài: 90 phút 
)





I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc bài thơ sau:
	ÁNH TRĂNG
Hồi nhỏ sống với đồng
với sông rồi với bể
hồi chiến tranh ở rừng
vầng trăng thành tri kỷ
Trần trụi với thiên nhiên
hồn nhiên như cây cỏ
ngỡ không bao giờ quên
cái vầng trăng tình nghĩa
Từ hồi về thành phố
quen ánh điện, cửa gương
vầng trăng đi qua ngõ
như người dưng qua đường
Thình lình đèn điện tắt
phòng buyn-đinh tối om
vội bật tung cửa sổ
đột ngột vầng trăng tròn
Ngửa mặt lên nhìn mặt
có cái gì rưng rưng
như là đồng là bể
như là sông là rừng
Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình.
(Ánh trăng, Nguyễn Duy, NXB Tác phẩm mới, 1984)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Bài thơ Ánh trăng được làm theo thể thơ nào?
A. Bốn chữ
B. Tự do
C. Năm chữ
D. Lục bát
Câu 2. Khi gặp lại vầng trăng trong một tình huống đột ngột, nhà thơ đã có cảm xúc như thế nào?
A. Rưng rưng					
B. Lo âu	
C. Ngại ngùng					
D. Vô cảm
Câu 3. Trong bài thơ trên, tác giả nhắc tới những thời điểm nào?
A. Hồi nhỏ			
B. Hồi về thành phố
C. Hồi nhỏ, hồi chiến tranh và hồi về thành phố.
D. Hồi chiến tranh.
Câu 4. Từ tri kỉ trong câu “vầng trăng thành tri kỉ” có nghĩa là gì?
A. Người bạn rất thân, hiểu rõ lòng mình
B. Biết được giá trị của người nào đó
C. Người có hiểu biết rộng
D. Biết ơn người khác đã giúp đỡ mình
Câu 5. Từ “ngỡ” trong câu “ngỡ không bao giờ quên” đồng nghĩa với từ nào?
A. Nói						
B. Bảo
C. Thấy
D. Nghĩ
Câu 6. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu thơ “như là đồng là bể- như là sông là rừng”?
A. Nhân hóa					  
B. So sánh	
C. Nói quá			
D. Nói giảm, nói tránh
Câu 7. Hình ảnh “trăng cứ tròn vành vạnh” tượng trưng cho điều gì?
A. Hạnh phúc viên mãn, tròn đầy.
B. Hình ảnh của quá khứ nghĩa tình, vẫn tròn đầy, trọn vẹn.
C. Thiên nhiên, vạn vật luôn tuần hoàn.
D. Cuộc sống hiện tại no đủ, sung sướng.
Câu 8. Vì sao đến cuối bài thơ, tác giả lại “giật mình” ?
A. Vì tác giảchợt nhận ra sự vô tình của mình và thấy cần phải trân trọng những gì đã qua.
B. Vì tác giả vốn hay bị giật mình trước những tình huống bất ngờ.
C. Vì vầng trăng đã gợi lại kỉ niệm xưa.
D. Vì bất ngờ “ta” gặp lại vầng trăng xưa.
Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu:
Câu 9. Câu chuyện trong bài thơ Ánh trăng muốn nhắc nhở chúng ta điều gì về thái độ sống?
Câu 10. Em hãy tìm một câu tục ngữ diễn tả chính xác nội dung của chủ đề tác phẩm.
II. LÀM VĂN (4.0 điểm)
HS chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1:Em hãy phân tích đặc điểm 1 nhân vật văn học trong chương trình Ngữ văn 7 mà em thích.
Đề 2: Hày kể lại 1 câu chuyện ngụ ngôn mà em thích.
Đáp án
	Phần 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	Bài thơ gợi lên những suy nghĩ về đạo lý, lẽ sống của người Việt ta. Câu chuyện trong bài thơ nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ quên quá khứ, đừng bao giờ trở thành kẻ vô tình, bạc bẽo.
	1

	
	10
	Tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn” 
	1


Gợi ý:
	- Hs chon 1 trong 2 đề.
	- Bám sát đặc trưng thể loại, kiểu bài.
	- Bố cục phải rõ ràng, lời văn lưu loát.
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
-Ôn lại để năm vững kiến thức Ngữ văn-  Trao đổi về cách đọc hiểu văn bản nghị luận xã hội
- Ghi lại những nội dung tâm đắc hoặc cần trao đổi.
- Tìm hiểu phương pháp đọc hiểu văn bản nghị luận xã hội.
	Tiết 33-36
Ngày soan: 7/3/2023
Ngày dạy: 14/3/2023
	   RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU
NGHỊ LUẬN XÃ HỘI


A. MỤC TIÊU
· Củng cố, hệ thống kiến thức về thể loại nghị luận xã hội.
· Phát triển năng lực đọc hiểu đọc hiểu văn bản nghị luận xã hội theo đặc trưng thể loại.
· Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện trên ngữ liệu mới.
· Bồi dưỡng năng lực giao tiếp cho HS.
B. PHƯƠNG TIỆN, HỌC LIỆU
· Kế hoạch bài học				-Phiếu bài tập
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
B1. GV giao nhiệm vụ cho HS qua đề luyện tập 1 – Phiếu bài tập
 (
ĐỀ LUYỆN TẬP 1
)

Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
[...]Cứ đến chủ đề về ơn nghĩa sinh thành thì ngập tràn hộp thư “Thay lời muốn nói” sẽ là những câu xin lỗi ba mẹ từ các bạn trẻ. Là những lời xin lỗi được gửi đến những bậc ba mẹ còn sống. Mà, nội dung của những lời xin lỗi cũng... na ná nhau, kiểu như: “Con biết ba mẹ rất cực khổ vì con... Con biết con đã làm cho ba mẹ buồn rất nhiều. Con xin lỗi ba mẹ”. Xin lỗi, nhưng mình hay gọi đây là “những lời xin lỗi mang tính phong trào ”, và những áy náy ray rứt này là “những áy náy ray rứt theo làn sóng”, mỗi khi có ai hay có chương trình nào gợi nhắc, thì các bạn mới sực nhớ ra. Mà khổ cái, bản thân những lời xin lỗi ấy sợ rằng khó làm người được xin lỗi vui hơn, bởi vì đâu đợi tới chính họ, ngay cả chúng mình là những người làm chương trình đây cũng đều hiểu rằng, có lẽ chỉ vài ngày sau chương trình, cùng với nhịp sống ngày càng nhanh ngày càng vội, cùng với lịch đi học, đi làm, đi giải trí sau giờ học, giờ làm..., những lời xin lỗi ấy sợ rằng sẽ sớm được vứt ra sau đầu; và những cảm giác áy náy, ăn năn ấy sẽ sớm chìm sâu, chẳng còn mảy may gợn sóng. Cho đến khi... lại được nhắc mà sực nhớ ra ở lần kể tiếp. Điều đó, đáng buồn là một sự thật ở một bộ phận không nhỏ những người trẻ, bây giờ.
(Thương còn không hết..., ghét nhau chi, Lê Đỗ Quỳnh Hương, Nxb Trẻ, tr.31-32
Câu 1. Đoạn trích viết về vấn đề gì?
A. Vì sao cần nói lời xin lỗi.
B. Khi nào nên nói lời xin lỗi
C. Những lời xin lỗi trong cuộc sống.
D. Cảm xúc khi nói lời xin lỗi.
Câu 2. Vì sao đoạn trích trên là đoạn văn kiểu nghị luận xã hội?
A. Vì đoạn trích tập trung miêu tả một vấn đề trong xã hội.
B. Vì đoạn trích phân tích một vấn đề trong xã hội
C. Vì tác giả kể lại câu chuyện về một vấn đề trong xã hội
D. Vì tác giả bày tỏ quan điểm, ý kiến về một vấn đề trong xã hội
Câu 3. Theo em, mục đích chính người viết thể hiện qua đoạn văn trên là gì?
A. Ca ngợi những con người biết nói lời xin lỗi.
B. Kể về những con người biết nói lời xin lỗi khi mắc khuyết điểm.
C. Nêu lên cảm xúc về những con người biết nói lời xin lỗi.
D. Thuyết phục người đọc biết xin lỗi một cách chân thành.
Câu 4. Những nghịch lí trong những lời xin lỗi của các bạn trẻ được nêu trong đoạn trích. 
A. Nội dung lời xin lỗi na ná nhau, không xuất phát từ tình cảm chân thành của con cái với đấng sinh thành.
B.Tâm trạng của người xin lỗi: áy náy ray rứt theo làn sóng, xuất hiện rồi tan biến ngay ...
C. Người được nhận lời xin lỗi: khó có thể vui hơn.
D. Cả 3 phương án trên
Câu 5. Tác giả thể hiện tâm trạng như thế nào trước thực trạng những lời xin lỗi phong trào tràn ngập mỗi dịp làm về chủ đề ơn nghĩa sinh thành? 
A. Tác giả thể hiện tâm trạng vui vẻ, phấn khởi
B. Tác giả thể hiện tâm trạng băn khoăn, lòng ngậm ngùi buồn. .
C. Tác giả thể hiện tâm trạng đau đớn, thất vọng
D. Tác giả thể hiện tâm trạng ca ngợi, ngưỡng mộ.
Câu 6.  “những lời xin lỗi ấy sợ rằng sẽ sớm được vứt ra sau đầu; và những cảm giác áy náy, ăn năn ấy sẽ sớm chìm sâu, chẳng còn mảy may gợn sóng. ”, các cụm từ “sớm chìm sâu, chẳng còn mảy may gợn sóng” có nghĩa là gì?
A. Những lời cảm ơn được ghi nhớ	
B. Những lời cảm ơn nhanh chóng bị quên lãng	
C. Những lời cảm ơn sâu sắc được khắc ghi		
D. Những lời cảm ơn thể hiện bằng hành động.
Câu 7. “Con biết ba mẹ rất cực khổ vì con... Con biết con đã làm cho ba mẹ buồn rất nhiều. Con xin lỗi ba mẹ” là bằng chứng trong bài nghị luận xã hội. Đúng hay sai?
A. Đúng					B. Sai
 Câu 8. Theo em, điều gì quan trọng nhất trong một lời xin lỗi? 
A.Sự khéo léo					B.Thái độ hối lỗi...      
C. Sự chân thành					D. Sự dịu dàng     
Câu 9.  Nguyên nhân nào dẫn tới những lời xin lỗi mang tính phong trào và những áy náy ray rứt theo làn sóng trong ứng xử của một bộ phận không nhỏ những người trẻ ngày nay? 
Câu 10. Từ thông điệp của đoạn trích ở phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 câu) với chủ đề: Xin lỗi là văn hoá ứng xử văn minh..
B2. HS suy nghĩ, thực hiện từng yêu cầu đề bài vào vở. 
B3. HS báo cáo kết quả sản phẩm -  nhận xét, đánh giá bài làm của bạn:
+ Câu  viết ngắn: Viết câu trả lời lên bảng.
B4. Giáo viên tổng hợp, kết luận kiến thức
ĐÁP ÁN:
	 Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	  Đáp án đúng  
	C
	D
	D
	D
	B
	B
	A
	C



Câu 9. Học sinh có thể để xuất những nguyên nhân khác nhau:
- Tâm lí e ngại thể hiện tình cảm cá nhân
- Lối sống hời hợt, thiếu sâu sắc.
        - Sợ khuyết điểm, không dám nhận lỗi.
Câu 10. HS chọn được :
a.Câu mở đoạn: Dẫn ý liên quan (có thể lấy câu chuyện trong phần Đọc hiểu ) để nêu vấn đề cần nghị luận.
b.Các câu phát triển đoạn:
- Giải thích (là gì?): Lời xin lỗi là lời nói, hành động thể hiện sự nhận thức và hối lỗi của mình khi có những suy nghĩ, hành động sai trái.
- Ý ngĩa (Tại sao?):
+ Có nhiều cách để thực hiện lời xin lỗi, tuy nhiên để lời xin lỗi có giá trị cao nhất, cần thực hiện nó đúng cách.
+ Xin lỗi đúng cách sẽ dễ nhận được sự đồng cảm tha thứ hơn.
+ Xin lỗi đúng cách sẽ giúp bạn thoải mái hơn vì được giải tỏa mặc cảm tội lỗi.
+ Xin lỗi đúng cách cũng góp phần nâng cao phẩm giá, nhân cách của bản thân
c. Câu kết đoạn:(làm gì?)Cần rèn luyện cho mình một cái tâm chân thành để khi sai lỗi, biết nhận lỗi và thực hiện việc hối lỗi đúng đắn.

 (
ĐỀ LUYỆN TẬ
P 2
)

B1. GV giao nhiệm vụ cho HS qua đề luyện tập 2 – Phiếu bài tập
Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Nhà tâm lí học Angela Lee Duckworth đã bỏ ra nhiều năm tìm hiểu về chìa khoá để thành công. Sau thời gian nghiên cứu, bà chỉ ra rằng: Điều cơ bản làm nên thành công của con người là sự bền bỉ. Bà nói: “Bền bỉ là sự đam mê, tính kiên trì cho những mục tiêu dài hạn. Bền bỉ là có khả năng chịu đựng khó khăn. Bền bỉ là tập trung vào tương lai của mình một cách liên tục, không phải tính theo tuần, theo tháng mà là năm. Bền bỉ là làm việc thật chăm chỉ để biến tương lai thành hiện thực. Bền bỉ là việc sống một cuộc đời như thể nó là một cuộc chạy marathon, chứ không phải là một cuộc đua nước rút”. Không phải chỉ số IQ, không phải ngoại hình, hay sức mạnh thể chất, hay kỹ năng xã hội. Sự bền bỉ là yếu tố quyết định để thành công.
                                              (Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, Rosie Nguyễn, NXB Nhã Nam, 2017)
Câu 1. Đoạn trích bàn về vấn đề gì?
A. Lòng kiên trì trong cuộc sống			B. Khái niệm về sự bền bỉ
C. Tại sao con người cần thành công.		D. Bí quyết của sự thành công.
Câu 2. Đoạn trích trên là đoạn văn kiểu nghị luận văn học. Đúng hay sai? 
A. Đúng					B. Sai
Câu 3. Theo em, mục đích chính người viết thể hiện qua đoạn văn trên là gì?
A. Ca ngợi những con người thành công trong cuộc sống.
B. Kể về những con người làm nên thành công.
C. Nêu lên cảm xúc về những con người thành công.
D. Thuyết phục người đọc biết yếu tố cơ bản đến thành công.
Câu 4.Tác giả đề cập đến yếu tố cơ bản làm nên thành công của con người  là gì ? 
A. Lòng dũng cảm		B.Tính kỉ luật 	C. Sự bền bỉ.		D. Tính trung thực
Câu 5. Vì sao tác giả cho rằng bền bỉ là sống một cuộc đời như thể nó là một cuộc chạy marathon? 
A. Vì  cuộc chạy marathon là một cuộc chạy dài.
B. Vì người muốn chiến thắng cần nỗ lực liên tục trong suốt cuộc hành trình. 
C. Bền bỉ cũng cần cố gắng liên tục không ngừng nghỉ như chạy marathon
D. Cả 3 phương án trên
Câu 6. Việc tác giả liệt kê các nhân vật văn học nổi tiếng: “Hesman, One Piece, Sherlock Holmes, Tarzan, Doraemon” có tác dụng gì? 
A. Các nhân vật văn học đó đều rất nổi tiếng, quen thuộc làm bằng chứng  giúp lập luận tăng sức thuyết phục. 
B. Các nhân vật ấy đều là kết quả của sự bền bỉ, nỗ lực  của các nhà văn.
[bookmark: _Hlk127952959]C. Các nhân vật văn học đều rất nổi tiếng, rất quen thuộc và  gần gũi với người đọc
D. Cả 3 phương án trên.
Câu 7. “Bền bỉ là sự đam mê, tính kiên trì cho những mục tiêu dài hạn. Bền bỉ là có khả năng chịu đựng khó khăn. Bền bỉ là tập trung vào tương lai của mình một cách liên tục, không phải tính theo tuần, theo tháng mà là năm. Bền bỉ là làm việc thật chăm chỉ để biến tương lai thành hiện thực. Bền bỉ là việc sống một cuộc đời như thể nó là một cuộc chạy marathon, chứ không phải là một cuộc đua nước rút”. ”  trong đoạn văn là:
A. Bằng chứng 			B. Ý kiến		C. Lí lẽ		D. Vấn đề 
Câu 8. Đoạn văn cho ta học tập kinh nghiệm viết văn xã hội :
A. Cách  chọn và đưa dẫn chứng từ thực tế
B. Cách chọn đề tài cho bài nghị luận
C. Cách bộc lộ cảm xúc với vấn đề nghị luận
D. Cách chứng minh một vấn đề
Câu 9. Em có đồng tình hay không đồng tình với ý kiến “Sự bền bỉ là yếu tố quyết định để thành công”?
A. Không đồng tình					B. Đồng tình
Câu 10.  Học tập cách viết trên, hãy viết đoạn khoảng 10 câu nghị luận về  thông điệp từ hình ảnh sau:
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B2. HS suy nghĩ, thực hiện từng yêu cầu đề bài vào vở. 
B3. HS báo cáo kết quả sản phẩm -  nhận xét, đánh giá bài làm của bạn:
+ Câu  viết ngắn: Viết câu trả lời lên bảng.
B4. Giáo viên tổng hợp, kết luận kiến thức
ĐÁP ÁN:
	 Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	  Đáp án đúng  
	D
	B
	D
	C
	D
	D
	A
	A
	B


Câu 10. HS viết đúng hình thức đoạn văn nghị luận. Kết hợp lí lẽ và dẫn chứng.
· Nội dung: Thông điệp từ hình ảnh: lòng kiên trì sẽ mang đến thành công
+Lòng kiên trì là sự nhẫn nại, cố gắng, quyết tâm vươn lên, theo đuổi mục tiêu của mình cho dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại và vấp ngã.
+Lòng kiên trì vô cùng quan trọng và cần thiết đối với cuộc sống mỗi người và là yếu tố cơ bản đưa con người đến với thành công.
+Tất cả mọi việc trên đời này không phải dễ dàng mà thành công được, để đạt được thành công, chúng ta phải cần kiên trì theo đuổi mục tiêu. Có thể nói, lòng kiên trì chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến thành công của con người.
+Nếu trong xã hội con người ai khi gặp khó khăn cũng bỏ cuộc thì xã hội sẽ không phát triển được như hiện nay, con người sẽ rơi vào bế tắc.
+Người có lòng kiên trì luôn là tấm gương sáng để chúng ta học tập và noi theo, giúp xã hội này tiến bộ hơn (bằng chứng)
 (
ĐỀ LUYỆN TẬ
P 3
)


B1. GV giao nhiệm vụ cho HS qua đề luyện tập 3 – Phiếu bài tập
Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
     Mới đây các giáo sư tâm lí học ở Trường Đại học York và Toronto đã tìm ra những bằng chứng để chứng minh rằng: Đọc sách văn học thực sự giúp con người trở nên thông minh và tốt tính hơn.
	 Những nghiên cứu của các giáo sư đã cho thấy những người thường xuyên đọc sách văn học thường có khả năng thấu hiểu, cảm thông và nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ. Ngược lại những cá nhân có khả năng thấu cảm tốt cũng thường lựa chọn sách văn học để đọc. Sau khi đã tìm thấy mối liên hệ hai chiều ở đối tượng độc giả là người lớn, các nhà nghiên cứu tiếp tục tiến hành với trẻ nhỏ và nhận thấy những điều thú vị, rằng những trẻ được đọc nhiều sách truyện thường có cách ứng xử ôn hòa, thân thiện hơn, thậm chí trở thành những đứa trẻ được yêu mến nhất trong nhóm bạn.
	 Đọc một nội dung sâu sắc khác với cách đọc “mì ăn liền của chúng ta” khi lướt qua các trang mạng. Hiện tại, việc thực sự đọc, chìm lắng vào một nội dung văn học là việc ngày càng hiếm thấy trong đời sống đương đại.
	Theo các nhà tâm lí học, việc chú tâm đọc một nội dung sâu sắc có tầm quan trọng đối với mỗi cá nhân giống như việc người ta cần bảo tồn những công trình lịch sử hay những tác phẩm nghệ thuật quý giá. Việc thiếu đi thói quen đọc nghiêm túc sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển trí tuệ và cảm xúc của những thế hệ “sống trên mạng”.
                                  (Trích Đọc sách văn học giúp chúng ta thông minh hơn?
                                               Theo http://www.dantri.com.vn, ngày 12/08/2015)

Câu 1. Vấn đề nghị luận trong văn bản trên là:
	

	


. Câu 2. Văn bản trên là nghị luận xã hội. Đúng hay sai?
A. Đúng					B. Sai
Câu 3. Theo em, mục đích chính người viết thể hiện qua đoạn văn trên là gì?
A. Ca ngợi tác dụng của việc đọc sách với con người. 
B. Kể lại bí quyết đọc sách của bản thân
C. Nêu lên cảm xúc về những cuốn sách mình yêu thích.
D. Thuyết phục người đọc về tác dụng của đọc sách.
Câu 4. Em có đồng ý với nhận xét “Hiện tại, việc thực sự đọc, chìm lắng vào một nội dung văn học là việc ngày càng hiếm thấy trong đời sống đương đại.” không?
A. Đồng ý				B. Không đồng ý
Câu 5. “Theo các nhà tâm lí học, việc chú tâm đọc một nội dung sâu sắc có tầm quan trọng đối với mỗi cá nhân giống như việc người ta cần bảo tồn những công trình lịch sử hay những tác phẩm nghệ thuật quý giá.” sử dụng phép tu từ gì?
A. Nhân hoá 			B. So sánh		C. Liệt kê		 D. Nói quá 
Câu 6. Dấu ngoặc kép được dùng trong hai trường hợp: cách đọc “mì ăn liền của chúng ta”, những thế hệ “sống trên mạng”  là gì? 
A. Dùng để đánh dấu dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó		
B. dùng để đánh dấu các từ ngữ có hàm ý mỉa mai.	
C. Dùng để đánh dấu đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt		
D. đánh dấu tên của các vở kịch, tác phẩm văn học, tờ báo, tập san… dẫn trong câu văn.
Câu 7.  Em hiểu: những thế hệ “sống trên mạng” là gì?
A. Muốn nói đến những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội.
B. Những người coi trọng mạng Internet hơn cuộc sống thực tế.
C. Muốn nói đến những bán hàng trên mạng xã hội.
D. Muốn nói đến những người thích sống ảo..
Câu 8. Văn bản giúp em hiểu được điều gì?
A. Đọc sách rất quan trọng với mỗi người về trí tuệ, nhân cách, tâm hồn.
B. Cần đọc  một cách sâu sắc, thấm nhuần nội dung của sách. 
C. Chọn sách và đọc có ghi chép là một cách đọc hiệu quả.
D. Cả A và B đều đúng.
Câu 9. Việc thiếu đi thói quen đọc nghiêm túc sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển trí tuệ và cảm xúc của những thế hệ “sống trên mạng”. Em có đồng tình với quan điểm trên không?
A. Đồng tình				B. Không đồng tình
Câu 10. Viết khoảng 10 câu trình bày ý kiến của em về  ý kiến:   Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới?
B3. HS báo cáo kết quả sản phẩm -  nhận xét, đánh giá bài làm của bạn:
+ Câu  viết ngắn: Viết câu trả lời lên bảng.
B4. Giáo viên tổng hợp, kết luận kiến thức
ĐÁP ÁN:

	 Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	  Đáp án đúng  
	
	
	
	
	C
	
	
	


Câu 10. 
HS viết đoạn văn nghị luận ngắn, có lí lẽ và dẫn chứng hợp lí.
- Nội dung: .
- Sách chứa đựng tri thức loài người, được chọn lọc, tích lũy từ ngàn xưa, là công cụ truyền lưu văn hóa nhân loại.
- Sách mở rộng những chân trời mới:
+ Mở rộng hiểu biết về thế giới tự nhiên và vũ trụ.(bằng chứng )
+ Mở rộng hiểu biết về loài người, các dân tộc xa lạ: đời sống vật chất, tinh thần, tình cảm, văn hóa của họ (bằng chứng )
+ Rèn luyện nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng, ước mơ của ta.
-Cần thường xuyên đọc sách:
+ Chọn thời gian và nơi đọc thích hợp.
+ Chọn lọc, tiếp thu những tri thức tốt, bổ sung kiến thức bản thân.

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
-Tiếp tục tìm hiểu về văn bản nghị luận văn học
-Học tập cách đưa dẫn chứng vào bài nghị luận văn học.
- Ghi lại những thắc mắc sau khi học chủ đề để cùng trao đổi.
---------------------
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Bạn không nên để thất bại ngăn mình tiến về phía trước. Hãy suy nghĩ tích cực về thất bại và rút ra kinh nghiệm. Thực tế những người thành công luôn dùng thất bại như là một công cụ để học hỏi và hoàn thiện bản thân. Họ có thể nghi ngờ phương pháp làm việc đã dẫn họ đến thất bại nhưng không bao giờ nghi ngờ khả năng của chính mình.
Tôi xin chia sẻ với các bạn về câu chuyện về những người đã tìm cách rút kinh nghiệm từ thất bại của mình để đạt được những thành quả to lớn trong cuộc đời.
Thomas Edison đã thất bại gần 10.000 lần trước khi phát minh thành công bóng đèn điện. J.K.Rowling, tác giả của “Harry Potter”, đã bị hơn 10 nhà xuất bản từ chối bản thảo tập 1 của bộ sách. Giờ đây, bộ tiểu thuyết này của bà trở nên vô cùng nổi tiếng và đã được chuyển thể thành loạt phim rất ăn khách. Ngôi sao điện ảnh Thành Long đã không thành công trong lần đóng phim đầu tiên ở Hollywood. Thực tế bộ phim Hollywood đầu tay của anh, thất vọng lắm chứ, nhưng điều đó cũng đâu ngăn được anh vùng lên với những phim cực kì ăn khách sau đó như “Giờ cao điểm” hay “Hiệp sĩ Thượng Hải”.
Thất bại không phải là cái cớ để ta chần chừ. Ngược lại nó phải là động lực tiếp thêm sức mạnh để ta vươn tới thành công.
                 (Trích Tại sao lại chần chừ?, Tác giả Teo Aik Cher, Người dịch: Cao Xuân Việt Khương, An Bình, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2016, tr 39,40) 

Câu 1. Chỉ ra mặt tích cực của thất bại mà “người thành công luôn dùng” được nêu trong đoạn trích.
Câu 2. Theo anh/ chị, “suy nghĩ tích cực về thất bại” được nói đến trong đoạn trích được hiểu là gì?
Câu 3. Việc tác giả trích dẫn các câu chuyện của Thomas Edison, J.K.Rowling, Ngôi sao điện ảnh Thành Long có tác dụng gì?
Câu 4. Anh/ chị có cho rằng trong cuộc sống thất bại luôn “là cái cớ để ta chần chừ”  không? Vì sao?
Câu 1 (2,0 điểm)
	Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) về bản thân cần chấp nhận sự thất bại như thế nào để thành công trong cuộc sống? 
	Phần I
	
	Yêu cầu
	Điểm

	Câu 
	
	
	3,0 

	
	1
	 Những người thành công luôn dùng thất bại như là một công cụ để học hỏi và hoàn thiện bản thân.
	0,5 

	
	2
	“Suy nghĩ tích cực về thất bại” được nói đến trong đoạn trích được hiểu là: Thất bại không phải là bước cản mà là động lực để đi tới thành công.
	0,5 


	
	3
	· Việc tác giả trích dẫn các câu chuyện của Thomas Edison, J.K.Rowling, Ngôi sao điện ảnh Thành Long có tác dụng:
· + Nhấn mạnh ý nghĩa tích cực của thất bại đối với thành công của mỗi người.
· + Câu chuyện của Thomas Edison, J.K.Rowling, Ngôi sao điện ảnh Thành Long đều là người thật, việc thật được nhiều người biết đến như những “tấm gương sống” nên có giá trị thuyết phục cao cho luận điểm được nêu.
	
1,0 

	
	4
	· Học sinh có thể đưa ra quan điểm cá nhân, đồng tình hoặc không đồng tình nhưng phải lý giải vì sao.
· Gợi ý:
· - Trong thực tế cuộc sống thất bại nhiều khi đúng là “cái cớ để ta chần chừ”. Vì nhiều người thường chùn bước trước khó khăn, cản trở hay vấp ngã; không tự tin vào năng lực bản thân; thấy chán nản,…
· - Tuy nhiên Thất bại không phải là cái cớ để ta chần chừ. Ngược lại nó phải là động lực tiếp thêm sức mạnh để ta vươn tới thành công. Vì: 
·          + Không có con đường nào đi tới thành công mà dễ dàng, luôn có những khó khăn thử thách nếu ta coi thất bại chỉ như một thử thách, ranh giới cần vượt qua; 
·            + Thực tế chứng minh nhiều người thành công sau thất bại; 
·            + Thất bại còn như một phép thử, là thước đo cho ý chí, nghị lực và lý tưởng, năng lực của bản thân.
	
1,0

	Phần II
	
	
	

	Câu 
	1
	
	2,0 

	
	
	- Giải thích: Thất bại: là 1 thời điểm mà người ta chưa thể thực hiện được những mục tiêu mà mình đề ra, là những vấp ngã, khiến ta cảm thấy dễ dáng chán nản và mệt mỏi. Vấn đề nêu ra: cách ứng xử, thái độ của bản thân cần chấp nhận sự thất bại như thế nào để thành công trong cuộc sống.
- Bình luận: bản thân cần chấp nhận sự thất bại như thế nào để thành công trong cuộc sống. 
+ Cần nhận thức rõ: Thất bại chỉ là khoảnh khắc, là câu chuyện của một thời điểm; Con đường đi đến thành cong là con đường đi xuyên qua sự thất bại. 
+ Thừa nhận và đối diện với thất bại. Chính nhờ thất bại mà con người tích lũy được kinh nghiệm, mài sắc được ý chí và nghị lực.
+ Kiểm điểm và nhìn nhận, đánh giá lại bản thân mình: Đánh giá lại năng lực, những kinh nghiệm mình đã gặt hái được.
+ Tìm kiếm một hướng đi mới hoặc tiếp tục cuộc hành trình. 
- Bài học, liên hệ: 
+  Vấn đề nêu ra đã thể hiện lối sống lành mạnh tiến về phía trước. Thế hệ trẻ hiện nay rất ít chịu đựng được thất bại và vượt qua thất bại, hoặc bỏ cuộc, hoặc lảng tránh,.. 
+ Thất bại và thành công không đối lập với nhau. Thất bại là thành công bị trì hoãn. Chấp nhận thất bại là một cách, thậm chí là cách duy nhất để kiến tạo thành công.
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